
Số tiền: 30.000 đồng/ môn thi

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Tên môn

1 CQ20E2022 Đỗ Anh Khoa 37E2 Luyện dịch

2 CQ20E2022 Đỗ Anh Khoa 37E2 Tiếng Anh 2

3 CQ20E2017 Trần Minh Sang 37E2 Tiếng Anh 2

4 CQ20E2017 Trần Minh Sang 37E2 Luyện dịch

5 CQ20E2018 Phí Thị Thảo 37E2 Tiếng Anh 2

6 CQ20E2018 Phí Thị Thảo 37E2 Tiếng Anh Kinh tế

7 CQ20E2011 Nguyễn Hồng Thy 37E2 Luyện dịch

8 CQ20E2011 Nguyễn Hồng Thy 37E2 Tiếng Anh 2

9 CQ20E2012 Phan Ngọc Hoàng Uyên 37E2 Tiếng Anh Kinh tế

10 CQ20A2036 Mai Hiếu Nghĩa 37A2 Chăn nuôi thú nhai lại

11 CQ20A2024 Bùi Viết Trường 37A2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa)

12 CQ20A2028 Nguyễn Ngọc Như Ý 37A2 Môi trường và ATSH trong CNTY

13 CQ20A2028 Nguyễn Ngọc Như Ý 37A2 Bệnh Ký sinh trùng

14 CQ20A2029 Nguyễn Thị Kim Yến 37A2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa)

15 CQ20B1001 Phạm Quang Anh 37B1 Kỹ thuật trồng nấm

16 CQ20B2003 Lê Trọng Đạt 37B2 Kỹ thuật trồng nấm

17 CQ20B2003 Lê Trọng Đạt 37B2 Kỹ thuật canh tác không đất

18 CQ20B2011 Nguyễn Thị Ngọc Thu 37B2 Cây công nghiệp

19 CQ20B2007 Võ Minh Triết 37B2 Cây công nghiệp

20 CQ20B2007 Võ Minh Triết 37B2 Thủy nông

21 CQ20B2007 Võ Minh Triết 37B2 Cây hoa kiểng

22 CQ20B2007 Võ Minh Triết 37B2 Kỹ thuật canh tác không đất

23 CQ20B2007 Võ Minh Triết 37B2 Kỹ thuật trồng nấm

24 CQ20C2001 Lưu Minh Anh 37C2 Marketing

25 CQ20C2001 Lưu Minh Anh 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

26 CQ20C2002 Nguyễn Thị Kim Anh 37C2 Kinh tế vi mô

27 CQ20C2002 Nguyễn Thị Kim Anh 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

28 CQ20C2003 Đậu Kim Chi 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

29 CQ20C2004 Nguyễn Thị Kim Chi 37C2 Thuế

30 CQ20C2004 Nguyễn Thị Kim Chi 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

31 CQ20C2012 Lê Thị Ngọc Huyền 37C2 Thuế

32 CQ20C2014 Trịnh Nguyễn Thiên Kim 37C2 Luật kinh tế

33 CQ20C2014 Trịnh Nguyễn Thiên Kim 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

34 CQ20C2014 Trịnh Nguyễn Thiên Kim 37C2 Thuế

35 CQ20C2015 Phạm Thị Phương Linh 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

36 CQ20C2015 Phạm Thị Phương Linh 37C2 Thuế

37 CQ20C2044 Nguyễn Ngọc Loan 37C2 Lý thuyết thống kê

38 CQ20C2044 Nguyễn Ngọc Loan 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

39 CQ20C2044 Nguyễn Ngọc Loan 37C2 Kinh tế vi mô
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40 CQ20C2044 Nguyễn Ngọc Loan 37C2 Lý thuyết kế toán

41 CQ20C2044 Nguyễn Ngọc Loan 37C2 Thuế

42 CQ20C2016 Võ Ngọc Kim Ngân 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

43 CQ20C2016 Võ Ngọc Kim Ngân 37C2 Thuế

44 CQ20C2016 Võ Ngọc Kim Ngân 37C2 Marketing

45 CQ20C2042 Bùi Thị Mỹ Nguyên 37C2 Thuế

46 CQ20C2036 Nguyễn Võ Ái Ni 37C2 Thuế

47 CQ20C2036 Nguyễn Võ Ái Ni 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

48 CQ20C2036 Nguyễn Võ Ái Ni 37C2 Marketing

49 CQ20C2022 Đào Thị Tình 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

50 CQ20C2022 Đào Thị Tình 37C2 Luật kinh tế

51 CQ20C2022 Đào Thị Tình 37C2 Thuế

52 CQ20C2022 Đào Thị Tình 37C2 Quản trị doanh nghiệp

53 CQ20C2022 Đào Thị Tình 37C2 Marketing

54 CQ20C2031 Nguyễn Huy Vũ 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

55 CQ20C2031 Nguyễn Huy Vũ 37C2 Thuế

56 CQ20C2031 Nguyễn Huy Vũ 37C2 Quản trị doanh nghiệp

57 CQ20C2031 Nguyễn Huy Vũ 37C2 Marketing

58 CQ20C2033 Châu Thị Ngọc Như Ý 37C2 Kế toán doanh nghiệp 2

59 CQ20C2033 Châu Thị Ngọc Như Ý 37C2 Thuế

60 CQ20C2033 Châu Thị Ngọc Như Ý 37C2 Quản trị doanh nghiệp

61 CQ20C2033 Châu Thị Ngọc Như Ý 37C2 Marketing

62 CQ20C3024 Đỗ Huỳnh Trúc Đoan 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

63 CQ20C3026 Nguyễn Thị Mỹ Hương 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

64 CQ20C3008 Đỗ Yến Nhi 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

65 CQ20C3008 Đỗ Yến Nhi 37C3 Thống kê doanh nghiệp

66 CQ20C3013 Lê Ngọc Trâm 37C3 Lý thuyết thống kê

67 CQ20C3011 Lê Ninh Minh Tuyền 37C3 Lý thuyết thống kê

68 CQ20C3036 Huỳnh Lê Yến Vy 37C3 Lý thuyết thống kê

69 CQ20C3036 Huỳnh Lê Yến Vy 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

70 CQ20C3036 Huỳnh Lê Yến Vy 37C3 Marketing

71 CQ20C3037 Nguyễn Thị Kim Xoàn 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

72 CQ20C3037 Nguyễn Thị Kim Xoàn 37C3 Lý thuyết thống kê

73 CQ20C3037 Nguyễn Thị Kim Xoàn 37C3 Marketing

74 CQ20C3018 Võ Minh Ý 37C3 Kế toán doanh nghiệp 2

75 CQ20H2004 Nguyễn Ngọc Bảo Ân 37D2 Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

76 CQ20H2004 Nguyễn Ngọc Bảo Ân 37D2 Quy hoạch sử dụng đất

77 CQ20D2001 Lê Thị Mai Anh 37D2 Quản lý xây dựng đô thị

78 CQ20D2002 Nguyễn Hiếu Lam Hải 37D2 Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

79 CQ20D2015 Trần Hoàng Thái 37D2 Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

80 CQ20F2001 Ngô Đình Chí 37F2 Quản lý môi trường nước

81 CQ20F2001 Ngô Đình Chí 37F2 Quan trắc, PT, XL số liệu MT

82 CQ20F2001 Ngô Đình Chí 37F2 Đánh giá tác động môi trường

83 CQ20F2001 Ngô Đình Chí 37F2 Thanh tra bảo vệ môi trường

84 CQ20F2001 Ngô Đình Chí 37F2 Kiểm soát ô nhiễm không khí



85 CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 37F2 Đánh giá tác động môi trường

86 CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 37F2 Quản lý môi trường nước

87 CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 37F2 Quan trắc, PT, XL số liệu MT

88 CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 37F2 Thanh tra bảo vệ môi trường

89 CQ20F2002 Nguyễn Thị Ngọc Hương 37F2 Kiểm soát ô nhiễm không khí

90 CQ20F2014 Phạm Anh Kiệt 37F2 Quản lý môi trường nước

91 CQ20F2015 Nguyễn Tấn Phong 37F2 Thanh tra bảo vệ môi trường

92 CQ20F2015 Nguyễn Tấn Phong 37F2 Kiểm soát ô nhiễm không khí

93 CQ20F2015 Nguyễn Tấn Phong 37F2 Quan trắc, PT, XL số liệu MT

94 CQ20F2007 Nguyễn Nhựt Tân 37F2 Quản lý môi trường nước

95 CQ20F2007 Nguyễn Nhựt Tân 37F2 Quan trắc, PT, XL số liệu MT

96 CQ20F2007 Nguyễn Nhựt Tân 37F2 Kiểm soát ô nhiễm không khí

97 CQ20F2007 Nguyễn Nhựt Tân 37F2 Thanh tra bảo vệ môi trường

98 CQ20M2014 Nguyễn Phạm Tuyết Như 37M2 Quản trị thương hiệu

99 CQ20M2014 Nguyễn Phạm Tuyết Như 37M2 Tâm lý marketing

Danh sách này có 99 học sinh


